
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA THUỘC CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ TAM PHƯỚC

2. Địa chỉ: 113 Phùng Hưng, Ấp 8, Xã An Phước, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Danh sách tổng

STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh , chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

1 TRƯƠNG THỊ THU HẰNG 010179/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, Không 

làm thủ thuật chuyên khoa.

Từ 07h00-22h00; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật phòng 

khám đa khoa;

Phụ trách chuyên môn phòng khám Nội;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội.

2 TRẦN THỊ THANH THÚY 001017/BYT-CCHN

Khám chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần, 

Nội tổng hợp

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Khám chữa bệnh chuyên khoa Tâm thần, Nội tổng 

hợp;

Tham gia khám sức khoẻ.

3 NGUYỄN HỮU TRÍ

-006360/BRVT - CCHN;

03062025/QĐPC-TPLT ngày 

03/06/2025

- Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

Thực hiện kỹ thuật Đọc điện tâm đồ,  siêu 

âm tổng quát, siêu âm tim và bệnh lý tim 

mạch.

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa.

Thực hiện kỹ thuật Đọc điện tâm đồ, kỹ thuật 

chuyên môn về siêu âm tổng quát, siêu âm tim và 

bệnh lý tim mạch.

4 HỒ VINH 000668/ĐNAI-GPHN Chuyên khoa Nội Khoa

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội

5 PHAN QUỐC TRUNG 5327/BP-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

 Phụ trách chuyên môn phòng khám Ngoại;

 Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.

6 BÙI THỊ THUẬN
7074/BTH-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

Phụ Khoa

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Sản phụ khoa;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản phụ 

khoa.

7 ĐINH THỊ HỒNG DUNG

005784/ĐNAI-CCHN;  

251/QĐ-SYT ngày 

10/02/2015

13/2025/QĐPC-TPLT ngày 

05/09/2025

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa  Nội; 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội 

Nhi;

Thực hiện kỹ thuật Đọc điện tim

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Nhi;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội Nhi;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội. 

Thực hiện kỹ thuật Đọc điện tim

8 TRỊNH QUANG DŨNG 48204/BYT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám y học cổ truyền;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền.

9 HOÀNG PHƯƠNG CHI 0015299/HCM-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Mắt; 

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Mắt

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ 

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ 7h00 – 22h00; Từ thứ 2 đến chủ nhật hàng ngày.
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh , chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

10 NGUYỄN VĨNH THANH 010043/HCM-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng Tai Mũi Họng;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai Mũi 

Họng.

11 LĂNG THÙY LINH TÂM

- 015278/ĐNAI-CCHN;

- 37/2025/QĐPC-TPLT ngày 

01/06/2025

- 012025/QĐBNDVYTTP 

ngày 16/04/2025.

- Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

- Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng;

- Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Tai Mũi 

Họng.

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

- Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh đa khoa;

-  Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Tai 

Mũi Họng;

- Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Tai Mũi Họng.

12 BÙI THANH BÌNH 0003494/BL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên khoa 

Da liễu

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Da liễu;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Da liễu.

13 LÊ THỊ HẠNH

007158/HCM-GPHN

09/2025/QĐPC-TPLT ngày 

21/08/2025

Chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát, siêu 

âm tim và mạch máu, Hình ảnh học thần 

kinh.

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

 

Phụ trách chuyên môn phòng Chẩn đoán hình ảnh;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Chẩn 

đoán hình ảnh; 

Thực hiện kỹ thuật siêu âm tổng quát, siêu âm tim 

và mạch máu, Hình ảnh học thần kinh.              

14 NGUYỄN VĂN NGHỊ

-015437/ĐNAI-CCHN ;

- 29/2025/QĐPC-TPLT ngày 

13/10/2025

Khám bệnh chữa bệnh nội khoa;

- Thực hiện kỹ thuật khoa Chẩn đoán hình 

ảnh, đọc điện tâm đồ.

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

 Bác sĩ khám bệnh chữa bệnh nội khoa;

- Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Chẩn đoán hình 

ảnh , đọc điện tâm đồ.

15 LẠI THỊ NGỌC HƯƠNG 000969/TG-GPHN Chuyên khoa Răng - Hàm Mặt

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng khám Răng hàm mặt;

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

hàm mặt.

16 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 110845/CCHN-BQP
Khám bệnh chữa bệnh chuyên khoa Nội 

chung, siêu âm tổng quát

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

 Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Nội, 

siêu âm tổng quát.

17 LÊ THỊ NHƯ LAN 0000210/GL-GPHN Chuyên khoa ngoại khoa

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Ngoại.

18 NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH 005214/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 22 tháng 04 năm 

2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban 

hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các nghạch viên 

chức y tế điều dưỡng

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng 
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh , chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

19 TRẦN THỊ NGỌC ANH 015423/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

20 TRẦN THỊ TỐ LINH 010689/ĐNAI-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 tháng 

10 năm 2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ Hai đến Chủ nhật

Điều dưỡng

21 TRẦN THỊ NGHĨA

000055/QT-GPHN

04072025/QĐPC-TPLT ngày 

04/07/2025

Theo quy định tại phụ lục số XII ban hành 

kèm theo thông tư 32/2023/TT-BYT ngày 

31 tháng 12 năm 2023 của Bộ Y tế;

- Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Răng 

Hàm Mặt

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều Dưỡng

Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Răng hàm mặt

22 LÊ CÔNG THUẬN 011713/ĐNAI-CCHN Chuyên khoa xét nghiệm

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Phụ trách chuyên môn phòng xét nghiệm;

Kỹ thuật viên xét nghiệm

23 TRƯƠNG THỊ MỸ HIỀN 014993/ĐNAI-CCHN Kỹ thuật viên xét nghiệm

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

 Kỹ thuật viên xét nghiệm

24 TĂNG MINH TUÂN 450018/CCHN-BQP Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Kỹ thuật viên Chẩn đoán hình ảnh

25 LÊ ANH TÚ 4124/BTH-CCHN

Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường theo quy định tại Thông 

tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27 tháng 05 năm 2015 của BYT, BNV 

quy định mã số, tiêu chuẩn, chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y học dự phòng, y sỹ

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y Sĩ đa khoa

26 LÂM VĂN VŨ

- 000826/ĐNAI-GPHN;

- 022025/QĐBNDVYTTP 

ngày 16/04/2025.

- Đa khoa;

- Thực hiện kỹ thuật Nội soi Tai Mũi Họng.

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

- Y sỹ đa khoa;

- Thực hiện kỹ thuật Nội soi Tai Mũi Họng.
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STT Họ và tên
Số giấy phép hành nghề/Số 

chứng chỉ hành nghề
Phạm vi hành nghề

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh , chữa 

bệnh khác (nếu có)

Ghi chú

27 NGUYỄN THỊ MỸ AN 0006292/GL-CCHN Khám bệnh, chữa bằng Y học cổ truyền

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y Sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

28 ĐOÀN THỊ THƠ 014795/ĐNAI-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y Học Cổ 

Truyền

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y Sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

29 NGUYỄN CÔNG THÂN 2943/NT-CCHN Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y Sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

30 HOÀNG THỊ THỤC 014921/ĐNAI-CCHN    
Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y Học Cổ 

Truyền

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y Sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

31 VÕ THỊ NHƯ 0003143/BL-CCHN
Khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ 

truyền.

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Y Sĩ chuyên khoa Y học cổ truyền

32
NGUYỄN THỊ NHƯ 

QUỲNH
046545/HCM-CCHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y.

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều dưỡng

33 PHẠM HỮU TRÍ

001406/ĐNAI-CCHN

33/2025/QĐ-TPLT ngày 

20/11/2025

Khám bệnh, Chữa bệnh nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa;

Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ, siêu 

âm tim- mạch máu.

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội;

Thực hiện kỹ thuật đọc điện tâm đồ,siêu âm tim- 

mạch máu.

34 NGUYỄN VĂN TÂN

008980/BD-CCHN

32/2025/QĐPC-TPLT ngày 

20/11/2025

Thực hiện theo Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều 

dưỡng.

Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Răng hàm 

mặt.

Sáng 7h00-11h00; 

Chiều 13h30-17h30; 

Từ thứ 2 đến chủ nhật

Điều Dưỡng;

Thực hiện kỹ thuật chuyên khoa Răng hàm mặt.

Ghi chú:   - Ngoài thời gian làm việc nêu trên, để phù hợp với thời gian hoạt động của phòng khám, tất cả các Bác sỹ, nhân viên y tế sẽ tham gia trực, làm thêm giờ theo sự phân công của phòng khám. Phòng khám sẽ bố trí 

ngày nghỉ cho người hành nghề để đảm bảo thời gian làm việc theo luật lao động.

Đồng Nai, ngày 28 tháng 11 năm 2025

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

TRƯƠNG THỊ THU HẰNG
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